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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:        /BC-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Đồng Nai, ngày         tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 và phương hướng năm 2026
(Phục vụ Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 Ban Chỉ đạo của Chính phủ 
về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 152/BKHCN-VP ngày 10/01/2026 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc xây dựng Báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 
2025 và phương hướng năm 2026, như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác quán triệt, nhận thức 
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 02 hội nghị học tập, quán triệt 

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ, 
các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo hình thức trực tiếp kết hợp trực 
tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.

- Bên cạnh đó, căn cứ Hướng dẫn số 164-HD/BTGTU ngày 13/02/2025 của 
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ về tuyên truyền Nghị quyết 57-NQ/TW, các 
sở, ban ngành, địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công 
chức, viên chức và người dân theo phạm vi quản lý với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh 
cơ sở, tổ chức cuộc thi, lồng ghép tại các hội nghị, báo cáo chuyên đề tại các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, …; Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai 
thường xuyên đưa tin tuyên truyền trên 04 loại hình báo chí đến các tầng lớp nhân 
dân về các chủ trương, hoạt động, thành tựu của Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị 
quyết 71/NQ-CP, các chương trình, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện về phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn với các 
chương trình, chuyên trang, chuyên mục như: “Đồng Nai & Nghị quyết 57”, “Công 
nghệ và Đời sống”, “Khoa học và Công nghệ”, “IT Today”.

- Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức họp 02 Phiên toàn thể với các sở, 
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ngành, địa phương. Ngày 02/12/2025, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình 
hình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP với hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến với gần 300 đại biểu tham dự gồm thành viên Ban Chỉ đạo 
tỉnh và các địa phương, các chuyên gia, đại diện Tổ Công nghệ số cộng đồng để 
đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2025 và đề ra phương hướng năm 2026. 

- Đồng thời, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo1 với các nhà quản lý, 
chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp nhằm trao đổi thực trạng, 
giải pháp hướng đến thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh đã triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên nền tảng trực tuyến 
tại https://binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn/, triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến mở 
đại trà tại https://dongnai.mobiedu.vn/  nhằm cung cấp miễn phí các kiến thức về phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số 
cơ bản.

2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành
- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành Kế hoạch 433-KH/TU ngày 
28/02/2025 nay đã được thay thế bởi Kế hoạch 469-KH/TU ngày 16/5/2025; 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 18/03/2025 nay được thay thế 
bởi Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 15/9/2025 sau khi sáp nhập tỉnh để thực hiện 
Nghị quyết 71/NQ-CP và kế hoạch của Tỉnh uỷ.

- Thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 
Kế hoạch 487-KH/TU ngày 24/6/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 223/KH-
UBND ngày 26/6/2025.

- Chủ tịch UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh về khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết định số 457/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2025); ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát 

1 (1) Phối hợp Đại học Quốc gia tổ chức Hội thảo Khoa học triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” - Góc nhìn chuyên gia. (2) Hội nghị “Tháo gỡ những điểm nghẽn 
về nghiên cứu khoa học ngành y tế Đồng Nai, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025 theo 
tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị”. (3) Hội thảo “Quản trị Tài sản 
trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học” năm 2025 do Hội Tin học hóa tỉnh và Trường Đại học Công 
nghệ Đồng Nai tổ chức. (4) Hội thảo tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. (5) Tổ chức Hội thảo Khoa học “Khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh 
vượng”. (6) Hội thảo Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (7) Hội thảo “Chuyển đổi số 
Đồng Nai: Hướng tới Chính quyền hai cấp hiệu quả”. (8) Chuỗi 04 hội thảo chuyên đề tại Ngày hội 
Techfest Đồng Nai 2025…
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triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Quyết 
định số 09/QĐ-BCĐ ngày 24/7/2025) và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 
2025 (Quyết định 75/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2025); thành lập và phê duyệt thành 
viên 03 Tổ Công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, thành lập Ban chỉ 
đạo về dữ liệu tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 14/10/2025); 
thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh (Quyết định số 1461/QĐ-UBND và 1462/QĐ-
UBND ngày 01/10/2025).

- Ngoài ra, thực hiện các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, 
Ban Chỉ đạo Chính phủ, Tổ Giúp việc, UBND tỉnh đã ban hành nhiều bản triển 
khai, tổ chức thực hiện, trong đó phân công cụ thể cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn 
thành.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
 - Thực hiện Quy chế số 02-QC/BCĐTW ngày 10/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
về Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực 
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả tại Hệ 
thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện NQ57 (https://nq57.vn) đảm bảo 
yêu cầu; đồng thời sử dụng Hệ thống để theo dõi, giám sát hằng ngày tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền; kịp thời đôn đốc, 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế nhằm đảm bảo 
tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Liên quan đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị 
quyết 71/NQ-CP, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW và các thông báo kết luận của Trung 
ương, tỉnh Đồng Nai đã lồng ghép nội dung vào 04 Đoàn kiểm tra của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, 
Đoàn kiểm tra về thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Đoàn làm việc về chuyển 
đổi số. Kết quả kiểm tra và làm việc ghi nhận công tác chuyển đổi số tại các xã, 
phường thuộc địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, gửi nhận 
văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, mã định danh, họp trực tuyến... dần đi vào ổn 
định và mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ 
người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, Đoàn làm việc cũng ghi nhận một số tồn tại 
như: một số đơn vị vẫn chưa nhận được vốn đầu tư hạ tầng CNTT theo Quyết định 
số 525/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh; một số xã chưa đăng ký mã 
định danh điện tử, tài khoản sử dụng hệ thống quản lý văn bản cho các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc, chữ ký số công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức để ký hồ 
sơ điện tử lưu trữ tại kho số hoá điện tử. Đến nay, các tồn tại này đã được các đơn 
vị khắc phục.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, 
CHÍNH SÁCH 

- Đã ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật (năm 2025 là 03 văn bản) 
nhằm đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và 

https://nq57.vn
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công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định nội dung chi, mức 
chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2030. 

- Đã ban hành 18 Quyết định, 24 Kế hoạch để triển khai các chương trình, 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, tiêu 
biểu là Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/9/2025 nhằm cập nhật, bổ sung kế 
hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/04/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động 469-KH/TU ngày 16/5/2025 
của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính 
trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và Đề án 
Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 
06/11/2025, mục tiêu chung của Đề án là thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp, và các mũi nhọn đột phá đã được xác định. Việc này nhằm đảm bảo đầy 
đủ các yêu cầu, nâng cao hiệu quả và khắc phục những hạn chế trong quá trình 
chuyển đổi số của tỉnh.

(Đính kèm danh sách chi tiết 2025; và phụ lục danh sách văn bản QPPL dự 
kiến 2026)

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
III.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 71/NQ-CP:

- Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại Phụ lục I Nghị quyết số 71/NQ-
CP (Chi tiết theo phụ lục I  đính kèm).

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục II Nghị quyết số 71/NQ-CP: 
Tổng cộng có 20 nhiệm vụ: trong đó có 16/16 nhiệm vụ năm 2025 đã hoàn thành 
và 04/20 nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong hạn (phụ lục II đính kèm).

Nhìn chung, các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 đã được tỉnh Đồng Nai 
triển khai nghiêm túc, bám sát yêu cầu của Nghị quyết và hoàn thành đúng kế 
hoạch. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ cho năm 2026 và các năm tiếp theo theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

III.2. Kết quả nổi bật đạt được theo lĩnh vực
1. Phát triển KH, CN, ĐMST
1.1. Triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên
- Trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp đang triển khai kinh doanh và 

chuyển giao công nghệ thuộc nhóm 11 Công nghệ chiến lược theo Quyết định 
1131/QĐ-TTg, như Công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), An ninh mạng, 
Công nghệ robot và tự động hóa và Công nghệ y - sinh học tiên tiến.
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- Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu chính sách và quy trình chứng nhận hoạt 
động công nghệ cao: Cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” và Hội nghị tập 
huấn công nghệ và quản trị công tỉnh Đồng Nai năm 2025.

- Thực hiện nhanh chóng, kịp thời các thủ tục chứng nhận chuyển giao công 
nghệ cho các doanh nghiệp, nhất là các hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc 
danh mục công nghệ chiến lược trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về xây dựng 
lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, 
nhằm tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kế hoạch xác 
định các công nghệ cốt lõi, công nghệ chiến lược có khả năng tạo đột phá, phù hợp 
với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế cũng như năng lực tiếp cận, làm chủ 
công nghệ của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030 từng bước triển khai các công nghệ 
cốt lõi, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; đến năm 2035 
phấn đấu đạt vị thế dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ. Lộ trình thực hiện 
gồm 3 giai đoạn: 2026–2027 nâng cao năng lực và chuyển đổi số; 2028–2030 đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo, tạo giá trị gia tăng cao; 2031–2035 tổng hợp, đánh giá và 
điều chỉnh lộ trình.

1.2. Về hiện trạng các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
- Khánh thành Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot (AIBOT) tại 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ngày 11/4/2025. Trung tâm có tổng đầu tư 
ban đầu hơn 3 tỷ đồng, trang bị 41 robot hiện đại và 50 bộ Kit AI Magic World, 
hướng đến phát triển nguồn nhân lực AI – Robotics.

- Tỉnh đang tiến hành các thủ tục để thành lập Khu Đổi mới sáng tạo tỉnh 
Đồng Nai: đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình dự án lập quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đổi mới sáng tạo, thực hiện khảo sát và đề xuất vị trí, 
lập dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu 1/2.000.

- Đồng Nai hiện có 03 đơn vị có Trung tâm có hoạt động liên quan đến đổi 
mới sáng tạo; 04 đơn vị có Bộ phận/phòng/trung tâm đổi mới sáng tạo; và 07 đơn 
vị có Câu lạc bộ khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo.

Đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có Phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia được Trung ương công nhận và đầu tư theo quy định hiện 
hành.

Hiện nay, hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển công nghệ trên 
địa bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện thông qua: Các phòng thí nghiệm, trung tâm 
nghiên cứu của trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; Các 
trung tâm nghiên cứu, trung tâm thử nghiệm phục vụ sản xuất và đổi mới công 
nghệ, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các ngành kinh tế chủ lực. 
Tuy nhiên, các cơ sở này chưa đạt tiêu chí về quy mô, hạ tầng, nguồn lực và cơ chế 
hoạt động để được công nhận là Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, đặc biệt 
trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 
sinh học và vật liệu mới.
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Trên cơ sở thực trạng nêu trên, UBND tỉnh xác định việc đầu tư phát triển 
hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và trung tâm thử nghiệm đạt 
chuẩn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo, làm nền 
tảng cho: Phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ cao; Nâng cao năng lực 
nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao công nghệ; Thu hút doanh nghiệp công nghệ 
cao, dự án FDI có hàm lượng công nghệ lớn.

1.3. Về phát triển doanh nghiệp KHCN,ĐMST
Trong năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo triển khai các 

nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(KH,CN,ĐMST), gắn với mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng 
cao năng lực hấp thụ, làm chủ và thương mại hóa công nghệ của doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp KHCN,ĐMST trên địa bàn tỉnh tập trung 
vào: Doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, đổi mới 
công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; Doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo, tự động hóa trong sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiêu biểu như:

- Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức: Đã thực hiện 
thủ tục hỗ trợ đợt 1 cho 06 đơn vị; Đang tiếp tục làm thủ tục hỗ trợ đợt 2 cho 11 
đơn vị.  Triển khai hỗ trợ xây dựng 03 nhãn hiệu chứng nhận, gồm:“Bưởi da xanh 
Vĩnh Cửu – Đồng Nai”; “Bưởi da xanh Tân Phú – Đồng Nai”; “Hồ tiêu Lâm San 
– Cẩm Mỹ”.

- Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với doanh nghiệp và đơn vị sản 
xuất: Tổ chức 06 hội nghị triển khai công tác quản lý hoạt động sáng kiến tỉnh 
Đồng Nai năm 2025, với hơn 600 đại biểu tham dự; Tổ chức Hội đồng công nhận 
sáng kiến tỉnh Đồng Nai họp xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân 
rộng của các sáng kiến trong các đợt năm 2025.

Các hoạt động nêu trên đã góp phần khuyến khích doanh nghiệp tham gia 
đổi mới công nghệ, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, từng bước nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1.4. Về triển khai Cổng sáng kiến giải pháp và Sàn giao dịch KHCN
a) Về triển khai Cổng sáng kiến, giải pháp
Tỉnh đã tổ chức các hoạt động triển khai và quản lý sáng kiến theo quy định, 

tập trung vào việc tiếp nhận, đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của 
các sáng kiến trong thực tiễn, cụ thể:

- Tổ chức 06 hội nghị triển khai công tác quản lý hoạt động sáng kiến tỉnh 
Đồng Nai năm 2025; Thu hút hơn 600 đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan, 
đơn vị, cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan;
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- Tổ chức Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh họp xét công nhận hiệu quả áp 
dụng, khả năng nhân rộng của các sáng kiến theo các đợt trong năm 2025.

b) Về triển khai Sàn giao dịch khoa học và công nghệ
- Đồng Nai hiện có 9 trường đại học (5 trường và 4 phân hiệu), đây là những 

cơ sở giáo dục đại học có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và 
cả nước nói chung. Nhìn chung hạ tầng cơ sở về trường đại học, viện nghiên cứu 
trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố và phát triển, trong đó các trường đại học 
trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên 
cứu khoa học, nhiều nhà khoa học của các trường đại học trên địa bàn tỉnh được 
đánh giá có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, hàng năm có nhiều bài báo khoa 
học được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

- Tỉnh đã xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị online và offline 
(Sàn) với hơn 6000 sản phẩm công nghệ, thiết bị được chào bán, kết nối với các 
sàn giao dịch công nghệ lớn trên cả nước như sàn công nghệ và thiết bị TP Hồ Chí 
Minh và Hải Phòng. Vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
(https://www.donatex.vn/) nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thúc đẩy 
thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu KH&CN, cơ sở dữ liệu công nghệ, thiết bị 
hiện có 5.040; cơ sở dữ liệu nhu cầu tìm mua công nghệ, thiết bị: 460.

1.5. Về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
- Hoạt động nâng cao năng lực, huấn luyện, đào tạo, ươm tạo được mở rộng 

phạm vi đối tượng, hướng tới cấp quản lý hành chính cơ sở, giảng viên, sinh viên 
và chủ thể khởi nghiệp sáng tạo. Về đào tạo cơ sở, đã triển khai các hoạt động 
nhằm "Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo từ cơ sở," nâng cao năng lực cho lãnh 
đạo, cán bộ công chức cấp xã để thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW, điển hình là 
hội nghị tập huấn Đổi mới sáng tạo trong quản trị địa phương tại xã Xuân Phú. Đào 
tạo, tập huấn về kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho giảng viên, sinh viên tại các 
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, bao gồm Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai 
(ngày 17/06/2025 và 09/10/2025) và Trường Đại học Đồng Nai (ngày 10/10/2025). 
Đã tổ chức 06 hội nghị triển khai công tác quản lý hoạt động sáng kiến năm 2025 
cho cán bộ UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục đào tạo để phổ biến Hướng dẫn 
3633/HD-UBND. Tổ chức khóa huấn luyện hoàn thiện mô hình kinh doanh và các 
kỹ năng thuyết trình, gọi vốn cho các dự án tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2025, với các chuyên đề chuyên sâu về mô hình 
kinh doanh, phân tích thị trường, chiến lược marketing và kỹ thuật gọi vốn.

- Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo được xác định là nhiệm 
vụ quan trọng, góp phần lớn trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa khởi 
nghiệp sáng tạo. Các cơ quan báo chí đã tăng cường đưa tin: đã đăng hơn 100 tin, 
bài liên quan trên Báo Đồng Nai. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai dành thời 
lượng lớn với tổng cộng hơn 35 tin, 38 bài, 27 phóng sự trên các chương trình thời 
sự và chuyên mục “Người lao động”, “Khởi nghiệp”. Đài còn tăng cường tuyên 
truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage, kênh Youtube và app Đnlive. Cổng 
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thông tin điện tử khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai 
(http://KNSTdongnai.gov.vn/) duy trì thường xuyên cập nhật, truyền tải khoảng 
185 tin, bài, văn bản và hơn 200 hình ảnh hoạt động trong 9 tháng đầu năm. Tỉnh 
đã triển khai Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được 10 số; Các đơn vị đã triển 
khai tuyên truyền hơn 400 tin, bài với nhiều nội dung đa dạng. 

- Hoạt động tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo được thực hiện thường 
xuyên, đa dạng nhằm tìm kiếm và thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp:

+  Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2025: Thu 
hút 32 dự án dự thi, chọn 24 dự án tham gia thuyết trình, và 06 dự án thuyết trình 
vào chung kết. Kết quả: trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba.

+ Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025: Nhận được 41 ý 
tưởng/dự án tham gia và chọn 11 dự án vào vòng Chung kết. Kết quả: trao 01 giải 
Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

+ Cuộc thi khởi nghiệp năm học 2024-2025 (Trường cao đẳng Công nghệ 
và quản trị Sonadezi): Có 08 dự án xuất sắc tham dự vòng chung kết, trao 1 giải 
nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích.

+ Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 (Trung ương 
Đoàn): Thu hút 228 hồ sơ; trong đó, tỉnh Đồng Nai có 1 dự án (Yến chưng Trần 
Gia) lọt vào vòng Chung kết (30 dự án).

+ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII (Bộ 
GD&ĐT, Trung ương Đoàn): Thu hút 775 dự án; trong đó, tỉnh Đồng Nai có 01 
dự án (Sản xuất và thương mại hóa nấm mối đen của nhóm sinh viên Trường đại 
học Lạc Hồng) lọt vào vòng chung kết (125 dự án).

+ Hoạt động giáo dục và hướng nghiệp: Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và 
Ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên (ĐH Đồng Nai, ĐH Lạc Hồng). Trường Cao 
đẳng Công nghệ cao Đồng Nai tổ chức cho 1.040 học sinh sinh viên tham quan 
thực tế tại hơn 15 doanh nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức trên 
186 đợt tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh cho trên 150.000 lượt học sinh cấp THPT. 
Có gần 2.200 bài học/chủ đề giáo dục STEM được các trường thực hiện; tất cả 11 
phòng GDĐT đã tổ chức Ngày hội STEM dành cho HS cấp THCS.

1.6. Về năng lực các cơ sở đào tạo, nghiên cứu (viện, trường, phòng thí 
nghiệm, các trung tâm sáng tạo)

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh hiện nay được triển khai 
thông qua: Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo; Các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đơn vị sự nghiệp 
khoa học và công nghệ, thực hiện nghiên cứu ứng dụng, cải tiến kỹ thuật và chuyển 
giao công nghệ phục vụ sản xuất, quản lý; Các trung tâm, không gian hỗ trợ đổi 
mới sáng tạo, tổ chức các hoạt động huấn luyện, tập huấn, trải nghiệm, trình diễn 
công nghệ cho cán bộ, sinh viên, thanh niên và cộng đồng.

Tuy nhiên, đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh chưa có Phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia; năng lực nghiên cứu chủ yếu tập trung ở mức ứng dụng, cải 
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tiến và tiếp nhận công nghệ, chưa hình thành được các cơ sở nghiên cứu chuyên 
sâu làm chủ công nghệ lõi.

1.7. Về phát triển tổ chức khoa học công nghệ
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 37 tổ chức KH&CN, trong đó có 5 tổ chức 

KH&CN công lập; Các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hình thành 
và phát triển, nhiều tổ chức đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; phát triển, 
và chuyển giao công nghệ; cung cấp các dịch vụ KH&CN đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn của doanh nghiệp và địa phương. Các hoạt động của Tổ chức KH&CN đã góp 
phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

1.8. Về phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số

a) Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực nhà nước và Tổ công nghệ số cộng 
đồng

Từ ngày 15/11/2025 đến ngày 30/12/2025, tỉnh đã tổ chức tập huấn phổ cập 
kiến thức, kỹ năng số theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Bình dân học vụ số 
của tỉnh Đồng Nai, với kết quả cụ thể: Tổng số tài khoản học viên được tạo: 6.478 
học viên; Tổng số lượt tham gia học tập: 23.415 lượt; Số lượt hoàn thành khóa học: 
22.146 lượt, đạt 94,58%.

Đối tượng tham gia gồm công chức, viên chức các sở, ban, ngành và thành 
viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đào tạo gồm 07 chuyên đề trọng tâm, với kết quả hoàn thành cụ 
thể: An toàn Internet: 3.199/3.444 lượt (92,88%); Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân 
trên môi trường số: 3.163/3.257 lượt (97,11%); Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, 
nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến: 3.318/3.446 lượt (96,28%); Khung kỹ năng số 
cơ bản: 2.948/3.232 lượt (91,21%); Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số: 
3.120/3.363 lượt (92,77%); Kỹ năng an toàn số: 3.210/3.296 lượt (97,39%); Phổ 
cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): 3.188/3.377 lượt 
(94,40%).

b) Phát triển nguồn nhân lực số cho người dân
Tỉnh đã triển khai phổ cập kỹ năng số cho người dân, với kết quả: Tổng số 

lượt người dân tham gia học tập: 26.226 lượt, tập trung vào các nội dung: Khung 
kỹ năng số cơ bản: 12.133 lượt; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, nộp hồ sơ và 
thanh toán trực tuyến: 5.794 lượt; Phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI: 3.134 
lượt; Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số: 2.165 lượt.

Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, hỗ trợ người 
dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin trong quá trình tham gia môi trường số.

2. Thúc đẩy Chuyển đổi số  
2.1. Về Chính phủ số
2.1. Chính phủ số
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a) Về quản trị điều hành trên môi trường số
- 100% hồ sơ công việc của các Cơ quan HCNN được xử lý trên môi trường 

mạng. Đã kết nối liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với 
Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Đã hoàn thiện hợp nhất và đưa vào vận hành Hệ thống báo cáo của tỉnh. 
Hiện đang phối hợp với các sở, ngành cấu hình các biểu mẫu báo cáo nhằm hình 
thành kho dữ liệu số kết nối Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành các cấp trên môi trường điện tử theo Quyết định số 
456/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục vận hành hệ thống Trục liên thông tỉnh Đồng Nai phục vụ cho 
việc trao đổi dữ liệu về thủ tục hành chính, văn bản điện tử và các cơ sở dữ liệu 
ngành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Nền tảng, ứng dụng số
- Về triển khai hệ thống quản lý văn bản, thông tin, điều hành: Quản lý, đảm 

bảo Hệ thống quản lý văn bản, điều hành công việc hoạt động thông suốt, hạn chế 
việc quá tải do phải xử lý lượng thông tin lớn khi toàn tỉnh đều thực hiện sắp xếp 
tổ chức bộ máy. Hoàn thành triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
(DNIS) cho các sở ngành và đã dựng 95 site cho các xã, phường mới của tỉnh Đồng 
Nai; hoàn thành tổ chức tập huấn trực tuyến cho phường/xã vào ngày 21/5/2025. 
Chức năng hỗ trợ ký số tự động hàng loạt đã được xây dựng bổ sung. Các đơn vị 
ngành dọc như thuế, tòa án, viện kiểm sát, ngân hàng,… đã được tích hợp mã định 
danh để bảo đảm gửi - nhận văn bản thông suốt. Đối với khối Đảng, đoàn thể, Văn 
phòng Tỉnh ủy đã phối hợp triển khai cấu hình, đảm bảo liên thông văn bản giữa 
hệ thống chính quyền và Đảng. Hiện đang phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm 
đưa vào ứng dụng 03 module mới: Lấy ý kiến online, Ký biên bản online và Theo 
dõi nhiệm vụ trên hệ thống cho Văn phòng UBND tỉnh sử dụng.

- Về cấp chữ ký số: Tổng chữ ký số toàn tỉnh đã được cấp 12.367. Trong đó 
chữ ký số, chứng thư số đã điều chỉnh bổ sung là: 2.872 (cấp tỉnh đã cập nhật 945 
chữ ký số; UBND cấp xã: 95/95 xã, phường đã cập nhật, thay đổi thông tin chữ ký 
số đạt tỷ lệ 100% với 1927 chữ ký số).

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Thực hiện quản lý khai thác, vận hành 
Trục liên thông tỉnh Đồng Nai phục vụ kết nối, chia sẻ các ứng dụng dùng chung 
của tỉnh: Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; Phần mềm quản lý văn bản, 
điều hành dùng chung của tỉnh; CSDL chuyên ngành của các đơn vị trên địa bàn 
tỉnh; kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công các Bộ, 
ngành thông qua trục NDXP của Bộ Khoa học và Công nghệ, trục VDXP của Văn 
phòng Chính phủ.

- Trang/cổng Thông tin điện tử: đã hoàn thiện, tập huấn hướng dẫn quản trị, 
vận hành và đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, 14 sở, ngành và 
95 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC): Thực hiện chủ trương 
của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc di dời và lắp đặt 
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Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Đồng Nai, bảo đảm hệ thống sẵn 
sàng vận hành ổn định. Hiện nay, Trung tâm đang tập trung triển khai kết nối, tích 
hợp và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác giám sát, chỉ 
đạo, điều hành của tỉnh trên các lĩnh vực trọng tâm như giải quyết thủ tục hành 
chính, kinh tế – xã hội, y tế, giáo dục, dân cư, dịch vụ công, camera an ninh – giao 
thông, lắng nghe mạng xã hội và kho dữ liệu số.

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC: đã được triển khai đồng bộ, hoạt động 
ổn định cho các sở, ngành, UBND các xã, phường để tiếp nhận, giải quyết TTHC 
cho người dân và doanh nghiệp; đảm bảo việc kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng 
DVCQG, Hệ thống, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương. Từ ngày 
01/7/2025, việc cung cấp, tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được thực 
hiện hoàn toàn trên Cổng DVCQG. Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành tích 
hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng DVCQG theo văn bản số 7279/UBND-HCC 
ngày 10/6/2025 phê duyệt danh mục TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình, một phần; TTHC thực hiện phi địa giới và số hóa trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đồng Nai đã cấu hình 100% 
quy trình điện tử xử lý TTHC trên Hệ thống theo các Quyết định của UBND tỉnh 
ban hành; phân quyền khai thác, sử dụng Hệ thống cho hơn 4000 tài khoản là cán 
bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 
bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hoàn thành rà soát, đảm bảo Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tích hợp và đồng bộ dữ liệu TTHC từ hệ thống 
CSDL TTHC Quốc gia. Danh mục kết quả giải quyết TTHC cũng đã được đồng 
bộ theo tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp của Văn phòng Chính phủ trên cổng 
Dịch vụ công quốc gia theo Công văn số 9340/VPCP-KSTT ngày 30/9/2025 của 
Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành cấu hình các biểu mẫu trong giải quyết TTHC 
tại Phụ lục I của Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025. 

c) Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, năm 

2025 đạt 96,35 điểm, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.
- Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC
 Giai đoạn từ ngày 01/7/2025 đến ngày 12/12/2025 (sau khi sáp nhập tỉnh):
Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, toàn 

tỉnh tiếp nhận 774.679 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn, trong hạn toàn tỉnh 
đạt 99,4%. Cụ thể:

+ Cấp tỉnh: tiếp nhận 293.402 hồ sơ (trong đó, qua hình thức trực tuyến là 
288.466 hồ sơ, tỷ lệ trực tuyến đạt 98,32%); đã giải quyết và trả kết quả 248.599 
hồ sơ (đúng hẹn: 247.717 hồ sơ, chiếm 99,65%; trễ hẹn: 882 hồ sơ, chiếm 0,35%), 
đang giải quyết là 44.803 hồ sơ (trong hạn: 44.470 hồ sơ, chiếm 99,26%; trễ hẹn: 
28 hồ sơ, chiếm 0,74%). Tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trong hạn đạt 99,59%.

+ Cấp xã: 481.277 hồ sơ (trong đó, qua hình thức trực tuyến là 463.823 hồ 
sơ, tỷ lệ trực tuyến đạt 96,37%); trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết và trả kết 
quả 465.372 hồ sơ (đúng hẹn: 462.122 hồ sơ, chiếm 99,3%; trễ hẹn: 3.250 hồ sơ, 
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chiếm 0,7%), đang giải quyết là 15.905 hồ sơ (trong hẹn: 15.685 hồ sơ, chiếm 
98,62%; trễ hẹn: 121 hồ sơ, chiếm 1,38%). Tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trong hạn 
đạt 99,28%.

- Về triển khai TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính: 
Thực hiện quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 
trong tháng 7/2025 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành 12 quyết định công bố danh 
mục TTHC triển khai không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh 
Đồng Nai đối với 2077 TTHC, đạt 96,07% (trong đó bao gồm 1.294 dịch vụ công 
trực tuyến một phần và 786 dịch vụ công trực tuyến toàn trình).

- Về Công bố, công khai TTHC: 
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo (thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 
01/7/2025 đến ngày 14/12/2025): 103 quyết định; tổng số văn bản QPPL có quy 
định TTHC được công bố: 0.

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 1040 thủ tục hành chính; 
trong đó số TTHC được công khai: 1040 thủ tục; số TTHC bãi bỏ: 117 thủ tục;

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của UBND tỉnh tính đến 
thời điểm báo cáo: 2.154; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 2.154; 
tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 2.154; trong đó: số 
TTHC do Trung ương quy định: 2.154; số TTHC do địa phương quy định: 0.

- Về chất lượng cung cấp DVCTT trên Cổng DVCQG: 
Tính đến tháng 12/2025, tỉnh Đồng Nai có 2154 TTHC được công bố, công 

khai, số lượng dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện kiểm thử và tích hợp cung cấp 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 2.077 TTHC, đạt 96,07% (trong đó bao gồm 
1.294 dịch vụ công trực tuyến một phần và 786 dịch vụ công trực tuyến toàn trình)

d) Về nhân lực số
- Tỉnh đã nhanh chóng triển khai 02 Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 

231/2025/NĐ-CP quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc 
sư trưởng và Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút 
chuyên gia KHCN, ĐMST và CĐS đã tạo ra một khung khổ pháp lý quan trọng để 
giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao mà tỉnh Đồng Nai đang thiếu. Nghị 
định 249/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/9/2025, cung cấp cơ chế đãi ngộ đột 
phá về tiền lương, tiền thưởng (thưởng 01 tháng lương sau 12 tháng nếu chuyên 
gia đáp ứng yêu cầu) và chế độ phúc lợi, đồng thời cho phép xem xét bổ nhiệm vào 
các vị trí lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi hay 
trình độ lý luận chính trị. Các chuyên gia được tuyển chọn phải có trình độ chuyên 
môn cao, có khả năng tư duy chiến lược, điều phối và dẫn dắt các chương trình, dự 
án tầm quốc gia. Đây là cơ sở để Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch và chính sách đãi ngộ đột phá nhằm thúc đẩy vai trò chủ trì, điều phối tổng 
thể của đội ngũ chuyên gia trong các chương trình KHCN quy mô lớn trên địa bàn 
tỉnh.
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- Đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách chương trình, kế hoạch nhằm 
phát triển nguồn nhân lực cho KHCN, ĐMST, nhất là trong bối cảnh sự phát triển 
của các công nghệ chiến lược chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, 
công chức đào tạo sau đại học…kết quả đến nay đã hỗ trợ cho cán bộ, công chức, 
viên chức chuyên trách công nghệ thông tin và có gần 2000 cán bộ, công chức 
được hỗ trợ đào tạo sau đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó tập 
trung cho các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Qua rà soát, hiện số lãnh đạo có trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật là 
59 người. Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tăng cường tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý có 
trình độ chuyên môn về khoa học kỹ thuật đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Phối hợp Đại học quốc gia TP. HCM tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức và 
nâng cao năng lực thiết kế vi mạch, công nghệ vi chế tạo linh kiện bán dẫn, linh 
kiện vi cơ điện tử - vi hệ thống cho 24 học viên là đội ngũ giảng viên các trường 
Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
- Đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 29.500 CBCCVC 
thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng như Youtube, 
Facebook...; tổ chức 2 khóa học về “Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi 
trường số” (có 21.952 người tham gia) và “Phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng 
AI” (có 39.236 người tham gia) trên trang binhdanhocvuso.gov.vn của Bộ Công 
an thu hút 61.188 cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia.

2.2. Về kinh tế số, xã hội số, công dân số
a) Về kinh tế số
Về khuyến khích phát triển doanh nghiệp chuyển đổi số: UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 08/01/2025 về phát triển kinh tế số và xã 
hội số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026–2030, trong đó xác định các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước ứng 
dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh 
doanh; doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế đã thực hiện nộp thuế điện tử theo 
quy định; hệ thống bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại cơ bản đã 
triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; hoạt động mua bán, đặt 
hàng qua các nền tảng thương mại điện tử ngày càng phổ biến.

- Về phát triển dữ liệu số phục vụ kinh tế số: Triển khai Nền tảng tổng hợp, 
phân tích dữ liệu tập trung cấp tỉnh tại Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh 
Đồng Nai để tổng hợp và thống kê các chỉ tiêu, nội dung bảng biểu, số liệu của các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh; 100% sở, ban, ngành tham gia cung cấp dữ liệu phục vụ 
cho công tác quản lý điều hành của ngành và công tác tổng hợp báo cáo tình hình, 
công tác giám sát, điều hành kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Đã ban hành và tổ chức công bố dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Đồng Nai 
(https://data.dongnai.gov.vn/).

- Về kinh tế số ICT: Tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc doanh nghiệp công 
nghệ số trên địa bàn tỉnh tham gia chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; năm 2025 doanh thu về viễn thông và Internet ước đạt 2.598 tỷ đồng.

- Về thương mại điện tử: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển 
khai Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên Sàn Thương mại điện 
tử (TMĐT) nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Chỉ đạo các doanh 
nghiệp nền tảng số phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội 
Nông dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh,… tập huấn đào tạo trực tiếp cho 
các hợp tác xã trọng điểm của tỉnh, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông 
sản tỉnh Đồng Nai trên sàn TMĐT. Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp, thương nhân 
làm công tác quản lý, phát triển, kinh doanh thương mại điện tử. 

- Về phát triển thanh toán số: UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo việc thực 
hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số quản trị hoạt động trong các 
đơn vị bệnh viện, trường học trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên thúc đẩy việc ứng 
dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

- Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ) vừa đầu tư nhà máy bán dẫn vào khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 1 với tổng vốn đầu tư 127 triệu USD, chuyên sản xuất tấm nền 
Silicon Carbide, kính và các thiết bị quang học tiên tiến.

- Tỉnh đang triển khai Dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành 
(Khu công nghệ số tập trung). Đến nay, đã hoàn thành lập nhiệm vụ Quy hoạch 
phân khu, đang tiến hành thẩm định và xem xét phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000. Tỉnh sẽ triển khai song song với việc di dời trận 
địa, phê duyệt quy hoạch 1/2000 và tổ chức kêu gọi đầu tư.

b) Về xã hội số
- Triển khai trang thông tin "Bình dân học vụ số" tại địa chỉ 

https://binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn/, trang web đóng vai trò là một kho học 
liệu số đa dạng, cung cấp các khóa học trực tuyến dễ hiểu, nhằm nâng cao nhận 
thức số, trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng xử lý 
văn bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và nhiều nội dung khác liên quan đến 
chính quyền số, nhân lực số và xã hội số. Triển khai chương trình “Bình dân học 
vụ số” và Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ cấp xã, phường khai thác, vận hành 
hệ thống và phần mềm mới phục vụ công tác hành chính theo mô hình chính quyền 
địa phương 2 cấp cho công chức cấp xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 
(CNSCĐ) các khu phố, thôn, ấp. Đã có 95/95 xã, phường với 5.300 người được 
tập huấn (thời gian triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2025).

https://data.dongnai.gov.vn/
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- Đã triển khai phổ cập kiến thức số cơ bản cho hơn 2.500 người đồng bào 
dân tộc thiểu số tại 24 xã thuộc các huyện (Đồng Nai cũ): Tân Phú, Định Quán, 
Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Khánh, Trảng Bom.

- Tổ chức phổ cập kiến thức “Bình dân học vụ số” cho gần 200 đại biểu là 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 100 đại biểu là các chức 
sắc tôn giáo thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

- Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hội Doanh nhân 
trẻ Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho 60 
doanh nghiệp với 100 người tham dự, với chủ đề “Tư duy chiến lược 2026 cùng 
AI”.

- Triển khai chiến dịch ra quân “phổ cập chữ ký số cho người dân trong 30 
ngày (01/10/2025 - 01/11/2025)”. Đến nay, các doanh nghiệp đã cấp khoảng 
600.000 chữ ký số cho người dân.

2.3. Về doanh nghiệp công nghệ số
Trong năm 2025, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã 

tham gia tích cực các hoạt động kết nối, trưng bày, trình diễn và thương mại hóa 
công nghệ trong khuôn khổ Techfest Đồng Nai 2025. Sự kiện thu hút 200 gian 
hàng công nghệ, hơn 1.500 đại biểu và trên 20.000 lượt khách tham quan; tập trung 
vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, an ninh mạng, sản xuất thông 
minh và dữ liệu số. Thông qua các hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối cung – 
cầu công nghệ, đã có 06 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa doanh nghiệp 
với các viện, trường và Trung tâm Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN – Bộ 
Khoa học và Công nghệ, góp phần thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ 
công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

3. Về xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên 
ngành, phát triển dữ liệu

- Về đồng bộ các hệ thống CSDL: 
Hiện nay đã đồng bộ hệ thống CSDL ngành Nông nghiệp và Môi trường, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ:
CSDL giáo dục: năm học 2025 - 2026 đã rà soát, cập nhật và làm sạch 

875.471/1.012.820 hồ sơ người học, đạt tỷ lệ 86% và hồ sơ nhân sự ngành giáo dục 
được xác thực 55.757/62.460 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89%. 

CSDL hộ tịch: đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh 
với tổng số: 4.444.106 dữ liệu, hiện đang kết nối và làm sạch với CSDLQGvDC.

CSDL đất đai: triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện CSDL 
đất đai tỉnh Đồng Nai; kết quả đối soát được 2.521.178 dòng thông tin khớp hoàn 
toàn, đạt tỷ lệ 82,64%, 349.135 dòng khớp thông tin nhưng lệch năm sinh, họ tên, 
địa chỉ,... chiếm tỷ lệ 11,45% và 180.353 dòng thông tin không tìm thấy, chiếm 
5,91%.
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CSDL về lao động - việc làm: Đã hoàn tất việc kết nối và thực hiện cập nhật 
dữ liệu với CSDLQGvDC với 24.698 người, gồm 24.613 người hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp và 85 người lao động tìm việc.

CSDL về cán bộ, công chức: Đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tạo lập tài khoản, cập nhật dữ liệu thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trên CSDL của tỉnh đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
theo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và ứng dụng vào công tác quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động. Tính đến nay, Sở Nội vụ đã tạo lập và đồng 
bộ khoảng 66.180 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của CSDL khi được xuất theo định 
dạng văn bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan 
nhà nước theo quy định của pháp luật thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý như 
bản gốc văn bản giấy, dữ liệu hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian trong việc cung cấp, bổ 
sung hồ sơ. Đồng thời, đã chuyển toàn bộ 23.232 hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức tại tỉnh Bình Phước (cũ) về cùng một cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc tỉnh Đồng Nai (mới).

Đã đưa vào sử dụng, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL 
dùng chung thông qua kết nối Trục liên thông, Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, Phần mềm dịch vụ công 
liên thông, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, CSDL ngành lao động, 
thương binh và xã hội, CSDL quốc gia về Bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia 
và Hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông, Cổng dịch vụ công của các bộ, 
ngành trung ương và sẵn sàng kết nối đến các CSDL khác để tái sử dụng dữ liệu, 
cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC. Đã đưa vào khai thác hiệu quả các CSDL quốc 
gia trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc 
ứng dụng VNeID và Kisosk tự phục vụ. Hoàn thành kết nối các hệ thống phần 
mềm của tỉnh với hệ thống dữ liệu hộ tịch điện tử để khai thác sử dụng kết nối, 
chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư, CSDL đất đai, CSDL ngành Thuế, 
CSDL ngành Tư pháp bước đầu hình thành mạng lưới CSDL dùng chung, đem đến 
những lợi ích thiết thực: (1) Xác thực thông tin người sử dụng đất, hạn chế các loại 
giấy tờ phải nộp khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực các ngành, (2) Đơn giản 
hoá quy trình xử lý, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có hạn chế việc điền, viết vào 
các mẫu đơn, tờ khai khi nộp hồ sơ, (3) Góp phần đẩy mạnh số hóa các TTHC, đặc 
biệt là dịch vụ công trực tuyến.

- Thống nhất nền tảng số dùng chung: 
Tỉnh đã triển khai các nền tảng số dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Kho dữ liệu 
số, Cổng thông tin điện tử, Hộp thư điện tử công vụ, Quản lý văn bản và điều 
hành (Dnai S), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (iGate), Hệ 
thống thông tin nguồn, Cổng dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh, Họp 
không giấy, Hội nghị truyền hình trực tuyến, Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế 
xã hội (Lris); Tổng đài 1022; Hệ thống phòng họp không giấy, Sổ tay Đảng viên 
điện tử, hệ thống quản lý và điều hành tác nghiệp khối Đảng. 

- Về chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành:
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Tỉnh đã triển khai các giải pháp kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các 
hệ thống thông tin của tỉnh, từng bước hình thành môi trường dữ liệu dùng chung. 
Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua: Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của 
tỉnh; Kết nối, liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương và hệ thống thông 
tin của Trung ương theo quy định.

Kết quả nổi bật là: 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 
được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử, tạo nguồn dữ liệu số phục vụ lưu 
trữ, khai thác và phân tích; Dữ liệu từng bước được khai thác phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, đồng thời cung cấp đầu vào 
cho Trung tâm IOC trong giám sát, điều hành.

4. Hoạt động triển khai đô thị thông minh
- Đã triển khai đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 
10/5/2022, theo đó đã thí điểm đối với 02 thành phố Biên Hoà và Long Khánh (cũ); 
đã tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả để xây dựng phương án triển khai thực hiện 
đáp ứng tình hình phát triển trong giai đoạn tới, phù hợp với mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương 2 cấp, dự kiến sẽ thí điểm tại phường Trấn Biên và Bình Phước. 
Bên cạnh đó, đã triển khai hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn trong các hoạt động xây 
dựng đối với đô thị thông minh theo Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính 
phủ.

- Hiện nay, tỉnh có 01 Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã 
được di dời, lắp đặt và đưa vào vận hành, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các 
cấp trên môi trường điện tử. Trung tâm đang tiếp tục cấu hình các biểu mẫu báo 
cáo, kết nối và tích hợp cơ sở dữ liệu các sở, ngành, từng bước hình thành kho dữ 
liệu số dùng chung, bảo đảm kết nối, khai thác hiệu quả IOC tại trụ sở Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (phường Trấn Biên).

- Trên địa bàn tỉnh cũng đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Internet 
vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ thực tế ảo 
tăng cường… nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân, tối ưu hiệu quả 
quản lý và vận hành đô thị như hệ thống quan trắc môi trường, hệ thống điều khiển 
đèn tín hiệu giao thông, camera AI an ninh, giám sát giao thông, bảo tàng 3D,…

5. Hoạt động triển khai mô hình 3 nhà
Mô hình hợp tác 3 nhà gồm nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh từng bước được hình thành, trong đó nhà nước và doanh nghiệp đặt 
hàng cho các nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao một số sản phẩm công nghệ 
phục vụ công tác quản lý nhà nước và kinh doanh.

6. Hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN, ĐMST và CĐS
Các trường đại học trên địa bàn tỉnh đã tích cực trong công tác hợp tác quốc 

tế liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cụ thể:
- Trường đại học Lạc Hồng đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường đại học 

Bang Arizona (Mỹ) vào ngày 12/3/2025, việc ký kết sẽ nâng cao năng lực giảng 
dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.
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- Trường đại học Công nghệ Đồng Nai đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập 
đoàn liên Thái Bình Dương, đồng thời khánh thành Trung tâm Trí tuệ nhân tạo 
(AI) và công nghệ Robot (AIBOT), mở ra cơ hội cho học sinh sinh viên Đồng Nai 
tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại trong thời gian tới.

7.  Về tài chính, kinh phí cho KHCN, ĐMST và CĐS
7.1. Bố trí nguồn lực ngân sách
Trong năm 2025, tổng dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) 
được giao là 1.024 tỷ đồng (bao gồm 409 tỷ đồng chi thường xuyên và 615 tỷ 
đồng chi đầu tư phát triển). Tính đến ngày 30/12/2025, tổng số vốn đã giải ngân 
là 762 tỷ đồng, đạt 74% tổng dự toán được giao , cụ thể như sau: 

(1) Chi thường xuyên: Tổng kinh phí giải ngân chi thường xuyên của tỉnh 
(bao gồm các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường) là 171 tỷ/409 tỷ đồng, 
đạt tỷ lệ 42%, trong đó: 

- Chi thường xuyên các Sở ngành: 135 tỷ/358 tỷ đồng, đạt 38% dự toán 
đã phân bổ.

- Chi thường xuyên các phường xã: Được phân bổ dự toán từ Chi nhiệm 
vụ Khoa học công nghệ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và kinh phí do địa 
phương tự cân đối với tổng dự toán là 51,3 tỷ đồng, tính đến 31/12/2025 các địa 
phương đã giải ngân tổng kinh phí là 36,3 tỷ/51,2 tỷ đồng, đạt 71% so với dự 
toán được gia.

(2) Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư công):
Tổng kinh phí giải ngân chi đầu tư phát triển (chi đầu tư công) lĩnh vực 

KHCN, ĐMST và CĐS là 590 tỷ/615 tỷ đồng, đạt 96% dự toán đã phân bổ.
3. Tổng kinh phí chưa giải ngân trong năm 2025: 262 tỷ đồng, trong đó 

chi thường xuyên 237 tỷ đồng và chi đầu tư phát triển 25 tỷ đồng.
Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 

3233/BKHCN-KHTC ngày 18/07/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán KH,CN,ĐMST&CĐS năm 2026, qua đó 
UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; kế 
hoạch dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
năm 2026 chuyển đến Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định, qua đó dự toán 
năm 2026 của tỉnh Đồng Nai về KH,CN,ĐMST&CĐS là 1.659.062 triệu đồng (ước 
đạt 2,82% tổng chi ngân sách địa phương).

7.2 Huy động nguồn lực xã hội
Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 11/11/2025 hỗ trợ 

doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp 
tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh huy động 
nguồn lực xã hội để thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ, chuyển đổi 
số.
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IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐIỂM NGHẼN
1. Khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách.
Hệ thống chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa thật sự đột phá; việc ban hành, sửa đổi 
các quy định còn chậm, thiếu đồng bộ. 

Chưa có cơ chế đặt hàng khoa học và công nghệ dài hạn, cơ chế riêng đủ 
mạnh để phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược; quy trình hỗ trợ 
đổi mới công nghệ còn phức tạp, chưa tạo động lực thu hút doanh nghiệp tham gia.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ số và 
khởi nghiệp sáng tạo còn phân tán, thiếu đồng bộ theo chuỗi từ nghiên cứu – thử 
nghiệm – ứng dụng – thương mại hóa; cơ chế đặt hàng, mua sắm sản phẩm, dịch 
vụ công nghệ số trong khu vực công còn thiếu linh hoạt. 

Bên cạnh đó, hệ thống pháp lý và cơ chế khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa khu 
vực công và tư chưa hoàn thiện; chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát 
triển sản phẩm, dịch vụ dựa trên dữ liệu nhà nước. Công tác phối hợp giữa các sở, 
ngành, địa phương và việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, viện, trường 
trong xây dựng, triển khai chính sách chưa được thể chế hóa thành quy trình ổn 
định, thường xuyên.

2. Khó khăn về tổ chức thực hiện, nguồn lực, phối hợp liên ngành
Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trong năm 2025 chủ yếu mang 

tính kế thừa, chưa tạo được bứt phá tương xứng với tiềm năng công nghiệp và mức 
tăng trưởng ngân sách. Tỉnh chưa có phòng thí nghiệm lớn, phòng thí nghiệm trọng 
điểm; hoạt động R&D chủ yếu phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản, năng lực 
nghiên cứu chuyên sâu và thử nghiệm công nghệ cao còn hạn chế.

Liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp chưa chặt chẽ, 
số lượng hợp đồng khoa học và công nghệ còn ít, quy mô tổ chức nhỏ, kết quả 
thương mại hóa chưa cao. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo còn ít, quy mô nhỏ; năng lực hấp thụ công nghệ và đầu tư cho R&D 
còn hạn chế, trong khi thủ tục hỗ trợ đổi mới công nghệ còn phức tạp, kéo dài.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển chưa đồng bộ; năng lực các trung 
tâm đổi mới sáng tạo còn hạn chế, hoạt động gọi vốn chủ yếu mang tính sự kiện; 
mô hình “3 nhà” chưa được tổ chức thường xuyên, chuyên sâu. 

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2025 có thời điểm bị gián 
đoạn do sắp xếp, sáp nhập đơn vị, đồng thời tỉnh chưa có trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo cấp tỉnh để triển khai hoạt động tập trung, chuyên nghiệp. Việc 
hoàn thiện, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn chậm, nhiều dữ liệu vẫn 
lưu trữ thủ công; chưa xây dựng đầy đủ kịch bản điều hành dữ liệu phục vụ Trung 
tâm IOC, làm giảm hiệu quả khai thác và sử dụng dữ liệu.

3. Các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ/ngành/địa phương.
Các cơ chế về thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng, mua sắm sản phẩm, dịch 

vụ công nghệ số, khai thác và chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
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chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ số hiện còn phụ thuộc vào quy 
định, hướng dẫn của Trung ương, vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026
- Quan điểm, định hướng triển khai năm 2026:
Bám sát 5 quan điểm theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 

số 469-KH-TU, năm 2026 cần tiếp tục xác định:
- Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt 

lõi, "chìa khóa vàng" để bứt phá, trở thành địa phương đi đầu cả nước, hướng tới 
mục tiêu thịnh vượng, bền vững, năng lực công nghệ là động lực tăng trưởng chính 
vào năm 2045. Tỉnh tập trung vào các giải pháp đồng bộ, thực chất như hoàn thiện 
hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực số, thu 
hút đầu tư công nghệ cao, phát triển kinh tế tri thức, và xây dựng "con người số" 
có năng lực phân tích dữ liệu, kỹ năng số.

- Kiên trì, kiên định với các mục tiêu thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW bằng 
cách tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; đầu tư hạ tầng số, dữ liệu; 
xây dựng các trung tâm, khu KHCN, số hóa; đào tạo nguồn nhân lực số; và đẩy 
mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân, nhằm tạo đột phá phát triển bền 
vững và vươn lên trong kỷ nguyên số

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, 
nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và các chương 
trình, kế hoạch, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính 
phủ, Tổ Giúp việc và Chương trình hành động của tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, như sau:
1. Về cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết 

bị công nghệ; chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ trong 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tham gia vào hệ sinh thái 
nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ của tỉnh theo mô hình liên kết 
“3 nhà”.

- Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của tỉnh đối với hoạt động đầu tư, 
phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, trung tâm thử nghiệm, các phòng thí 
nghiệm phục vụ hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của tỉnh; phục vụ hoạt động 
nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng, đại học đủ điều kiện.

- Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, 
nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án sản xuất sản phẩm 
công nghệ trọng điểm; các dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, 
kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 
tạo.

- Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, 
nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án khởi nghiệp sáng 
tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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2. Về xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch lớn của tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng 

Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 về đột phá “Phát triển khoa học – công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành 
chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”.

- Xây dựng Đề án đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng Bản đồ công nghệ chiến lược tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030.
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân 

tạo (AI) trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.
3. Về thành lập và phát triển Khu Công nghệ số tập trung
- Hoàn thành việc thành lập và đưa vào hoạt động Khu Công nghệ số tập trung 

Long Thành; tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu công nghệ số tập trung.
- Dự kiến thu hút đầu tư các trung tâm dữ liệu lớn, xanh (datacenter hyperscale); 

thu hút các doanh nghiệp thiết kế bán dẫn không nhà máy (fabless), doanh nghiệp sản 
xuất chip chuyên dùng MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), chip IoT; phát 
triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số với các công nghệ chiến lược gồm: bán 
dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big 
Data), điện toán đám mây (Cloud), chuỗi khối (blockchain).

- Khu Công nghệ số tập trung Long Thành là dự án mang tính đột phá, giữ vai 
trò hạt nhân trong thu hút đầu tư vào các công nghệ chiến lược, góp phần nhanh chóng 
đưa tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt khoảng 15% GRDP vào năm 2025 và tiến tới 
khoảng 35 – 37% GRDP vào năm 2030; đồng thời góp phần định vị tỉnh Đồng Nai 
trên bản đồ công nghệ khu vực và quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm 
trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu (Digital Hub) của khu vực và thế giới.

(Đính kèm phụ lục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số năm 2026).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 và phương hướng năm 
2026, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tổng 
hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trinh
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